
 PHỤ LỤC: DANH SÁCH CHI TIẾT TUYẾN HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI, ĐƠN VỊ VẬN TẢI, SỐ CHUYỂN XE/ NGÀY HOẠT ĐỘNG 
(Kèm theo văn bản số         /SGTVT-KHTCVT ngày 11/11/2021 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai) 

Ghi chú:  
- Đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai: HTX DVVT Vạn Thành (81B01207, 81B00976), Công ty CP VT và TM Phố Núi (81B00918, 81B01837), Công ty 
TNHH Tấn Tài (81B-01198), HTX DV VT Phước An GL (81B01483, 81F00145, 81F00012, 81F00149), Công ty TNHH VT Hồng Hải (81B01210, 
81B01069), HTX VT DV Phương Nam (81B01824), HTX Vận tải KBang (81B01797, 81B00987, 81B-01476), HTX Vận tải Gia Lai (77B00874).  
- Đơn vị thuộc tỉnh Bình Định (tỉnh bạn cung cấp): HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ (77B01673, 77B01448), HTX Hoài Nhơn (81B01786), HTX VT 19/5 
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1 BX Đức Long - BX Quy Nhơn                    

1.1 HTX TATACO 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

1.2 HTX VTCGĐB 2/9 Quy Nhơn 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 

1.3 HTX DVVT Vạn Thành 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4 Công ty CP VT và TM Phố Núi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 BX Đức Cơ - BX Quy Nhơn                    

2.1 HTX DV VT Phước An GL 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

2.2 HTX Vận tải Gia Lai  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

3 BX Ayun Pa - BX Quy Nhơn                    

3.1 Công ty TNHH Tấn Tài 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

3.2 Công ty CP VT và TM Phố Núi  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

4 BX KBang - BX Quy Nhơn                    

4.1 HTX VT 19/5 Tuy Phước 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2 HTX VT KBang  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 BX Krông Pa - BX Quy Nhơn                    

5.1 HTX Hoài Nhơn  1  1   1   1   1   1   1 

5.2 HTX VT DV Phương Nam 1    1   1   1   1   1   

5.3 HTX DV VT Phước An GL   1   1   1   1   1   1  

6 
BX Đức Long - BX BD Phù 
Mỹ 

                   

6.1 HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ   1     1    1     1    1    1     

6.2 Công ty TNHH VT Hồng Hải 1   1   1   1   1   1   1 

6.3 HTX DV VT Phước An GL   1   1   1   1   1   1  

7 BX Đức Long - BX Phù Cát                    

 HTX DV VT Phước An GL 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 



Tuy Phước (77B-00551), HTX VTCGĐB 2/9 Quy Nhơn (77B01244), HTX TATACO (77B02066, 77B02368, 77B01126) 
- Các xe chạy theo lịch ngày như trên gồm: Ký hiệu 1 = 1 chuyến (xe) đi và về; Ký hiệu 2 = 2 chuyến (xe) đi và về 
- Trường hợp đơn vị thay đổi biển số xe thì thông báo về Sở GTVT để cập nhật, thông báo cho các cơ quan, đơn vị. 
 
 
 
 
 
 
 
 


